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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
Ngày 06 tháng 12 năm 2018 

 

 

Các chỉ số chính của khu vực châu Á đều giảm mạnh 

Kết thúc phiên hôm nay chỉ số VnIndex và HnxIndex giảm nhẹ 2,32 (-0,24%) và 

0,64 (-0,60%) điểm, đóng cửa ở mức 954,82 và 107,10 điểm. Các mã cổ phiếu 

tác động tiêu cực nhất đến mức giảm của chỉ số VnIndex là VCB, VNM và GAS 

với mức độ ảnh hưởng lần lượt là -0,65, -0,46 và -0,39. Ở chiều ngược lại các 

mã có ảnh hưởng tích cực đến chỉ số là VHM, SAB và EIB với mức hỗ trợ là 

+0,48,+0,2 và +0,14.  Về thanh khoản, tổng giá trị giao dịch trên cả 2 sàn HOSE 

và HNX đat 4,36 nghìn tỷ, thấp hơn gần 1 nghìn tỷ so với tổng giá trị giao dịch 

trên cả 2 sàn của phiên hôm qua (5,36 nghìn tỷ). Khối ngoại bán ròng 65,39 tỷ 

trên sàn HOSE và mua ròng 1,78 tỷ trên sàn HNX. 

 

Về diễn biến nhóm ngành, chỉ có 3 trên 10 nhóm ngành tăng điểm trong phiên 

hôm nay. Dẫn đầu là ngành Nguyên vật liệu (+0,76%) – được hỗ trợ tích cực bởi 

DPM (+2,83%), DCM (+1,46%) và HSG (+2,23%). Theo sau là Y tế (+0,2%) do 

được hỗ trợ tích cực từ IMP (+3,38%), JVC (+6,69%) và OPC (+1,93%).Ở chiều 

ngược lại, Dầu khí là ngành giảm điểm mạnh nhất trong phiên hôm nay (-0,84%) 

do sự mất điểm của GAS (-1,04%), PLX (-0,49%) và PGC (-0,71%). Tiếp theo là 

ngành Công nghiệp (-0,67%) do chịu ảnh hưởng tiêu cực của sự giảm điểm HPG 

(-1,98%), GEX (-1,34%) và BMD (-1,88%). 

 

Đóng cửa ngày giao dịch 06/12/2018, các chỉ số chính của khu vực châu Á 

đều bị giảm mạnh. Cụ thể, Hang Seng giảm 2,47%, Shanghai giảm 1,68 %, 

KOSPI giảm 1,55% và Nikkei 225 giảm 1,91%. Các chỉ số future của Dow30, 

S&P500, Nasdaq của thị trường Mỹ cũng bị giảm mạnh, lần lượt là 1,41%; 

1,25%; 1,74%. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm mạnh này được cho là từ vụ 

việc bà Meng Wanzhou, một trong các phó chủ tịch của Huawei và là con gái của 

nhà sáng lập Ren Zhengfei, bị bắt vào ngày 1/12. Theo đó bà Wanzhou bị cáo 

buộc vi phạm các lệnh cấm vận mà Mỹ áp đặt lên Iran đồng thời đứng trước nguy 

cơ bị dẫn độ về Mỹ để xét xử. 

 

Theo đánh giá của chúng tôi, vụ bắt giữ này sẽ trực tiếp ảnh hưởng tiêu cực 

đến cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong bối cảnh kì 

vọng của các nhà đầu tư là cuộc đàm phán sẽ diễn ra tốt đẹp, khi chỉ số Dow 

Jones tăng khá mạnh vào đầu tuần, thì việc bắt giữ phó chủ tịch của Huawei đã 

khiến các nhà đầu tư điều chỉnh lại kỳ vọng của mình, sự điều chỉnh mạnh các chỉ 

số của các thị trường châu Á là phản ứng có thể hiểu được, cộng hưởng thêm 

với yếu tố là đường cong lợi suất của Mỹ, rủi ro về FED tăng lãi suất và rủi ro kinh 

tế toàn cầu. 

 

Quan điểm đầu tư: 

Dự kiên thị trường sẽ tăng điểm trở lại trong phiên ngày mai. Mặc dù vậy sẽ có 

những sự giằng co và nhịp tăng giảm diễn ra đan xen trong phiên. Do sự hiện 

hữu của vùng kháng cự 959 – 965, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ cần một thời 

giao động tích lũy quanh đường trung bình trước khi tiếp tục đà tăng ngắn hạn. 

Chuyên viên: Nguyễn Đức Hoàng (nguyenduchoang@baoviet.com.vn) 

Lê Hoàng Phương (lehoangphuong@baoviet.com.vn)        

 

Diễn biến trong phiên VNINDEX 

 

Diễn biến trong phiên HNXINDEX 

 

Giao dịch khối ngoại sàn HoSE(tỷ VND) 

 

Giao dịch khối ngoại sàn HNX(tỷ VND) 

 

Kết quả giao dịch cuối ngày

VNINDEX HNXINDEX

Điểm số 954,82 107,10

Thay đổi (%) -0,24% -0,59%

KLGD (triệu CP) 179,14 36,64

GTGD (tỷ VND) 3869,33 501,35

Số mã tăng 118 60

Số mã giảm 166 90

Số mã đứng giá 59 54
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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
Ngày 06 tháng 12 năm 2018 

 

Phân tích kỹ thuật X 

VNINDEX giảm 0,24% xuống 954,82 

điểm. Thị trường có diễn biến khá giằng 

co với các nhịp tăng giảm đan xen trong 

phiên. Xu thế này có thể sẽ còn tiếp diễn 

trong phiên cuối tuần. 

Thanh khoản đạt 145 triệu cổ phiếu, 

giảm nhẹ so với phiên trước đó nhưng 

vẫn cao hơn mức trung bình. Độ rộng thị 

trường nghiêng về phía các mã giảm 

điểm. Nhà đầu tư có xu hướng thận 

trọng trước áp lực từ lượng cung hàng 

phiên giao dịch tăng điểm mạnh đầu 

tuần về tài khoản. Tuy vậy, theo quan 

sát của chúng tôi, lực cầu đã hấp thụ 

khá tốt lượng cung chốt lời trong phiên 

hôm nay.  

Chỉ số hiện đang bị kẹp giữa 2 đường 

SMA50 và SMA100. Thị trường được kỳ 

vọng sẽ tăng điểm trở lại trong phiên 

cuối tuần. Tuy nhiên, diễn biến của chỉ 

số có thể sẽ diễn ra theo hướng giằng 

co với các nhịp tăng giảm đan xen trong 

phiên.  

Vùng kháng cự 959-965 điểm vẫn được 

xem là ngưỡng cản đáng lưu ý đối với 

chỉ số trong tuần này. Do đó, chúng tôi 

cho rằng, thị trường có thể sẽ cần thêm 

thời gian dao động tích lũy quanh đường 

trung bình này, trước khi tiếp tục quá 

trình tăng điểm ngắn hạn. 

Tỷ trọng danh mục tổng có thể nâng lên 

mức tối đa 70-75% cổ phiếu trong giai 

đoạn này. Các nhịp điều chỉnh của thị 

trường vẫn được xem là cơ hội để tăng 

tỷ trọng cho các vị thế ngắn hạn. 

Vùng kháng cự của chỉ số nằm tại 959-

965 điểm và 976-991 điểm. 

Vùng hỗ trợ của chỉ số nằm tại 932-936 

điểm và 920-925 điểm. 

Chuyên viên: Trần Xuân Bách 

(tranxuanbach@baoviet.com.vn) 

VNINDEX 

 
 Xu hướng Dài hạn Trung hạn Ngắn hạn  

  
   

 

 

HNXINDEX 

 
 Xu hướng Dài hạn Trung hạn Ngắn hạn  

  
   

 

Ghi chú: Xu hướng dài hạn trên 12 tháng, trung hạn 3-12 tháng, ngắn hạn dưới 3 tháng 
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Vận động dòng tiền & tương quan giá cổ phiếu 

Diễn biến chỉ số ngành trong ngày 

 

 

Biến động chỉ số trong 1 tháng 

 

Biến động chỉ số trong 3 tháng 

 

Danh sách cổ phiếu trong rổ VN30 

 

Đơn vị VNĐ; (*) Dự báo năm; Nguồn Bloomberg 

5 ngành diễn biến tích cực nhất % Thay đổi Các mã tỷ trọng lớn trong ngành

Thiết bị v à dịch v ụ y  tế 6,69% JVC, DCL, DNM

Giải pháp phần mềm 3,57% ELC, CMG, SGT, CMT, SRB…

Công nghiệp phụ trợ 2,00% PAN, TIX, COM, TH1, SRF…

Đa tiện ích 1,16% PGD, CNG, CLW, PCG, PGT

Hóa chất 0,98% DPM, LAS, PHR, DPR, TRC…

5 ngành diễn biến tiêu cực nhất % Thay đổi Các mã tỷ trọng lớn trong ngành

Khai khoáng -0,98% FCM, BMC, TVD, KSA, NBC…

Thiết bị điện -1,07% SAM, PAC, TAG, TYA, TIE…

Cao su chế biến -1,47% DRC, CSM, SRC

Công nghiệp đa ngành -1,98% HPG, HGM, MCF, PCT, VCM…

Bao bì & đóng gói -2,18% SVI, AAA, TTP, TPC, MCP…
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Mã Ngành Giá Vốn hóa (tỷ đồng) ROE (%) EPS trailing EPS 2017 EPS 2018 (*) P/E P/E 2018 (*) P/B

VIC Bất động sản 102.100           325.865           10,3 1.366               1.501               2.993               74,7 34,1 5,9

VNM Thực phẩm 131.700           231.609           35,2 4.997               5.296               5.558               26,4 23,7 9,0

VCB Ngân hàng 56.900             207.951           20,9 3.360               2.103               3.606               16,9 15,8 3,3

GAS Sản xuất & khai thác dầu khí95.100             183.931           30,6 6.473               4.994               6.590               14,7 14,4 4,3

SAB Đồ uống 247.000           157.435           28,5 6.902               6.915               8.360               35,8 29,5 9,5

MSN Đầu tư đa ngành 83.800             97.821             30,9 5.416               2.816               4.352               15,5 19,3 5,0

CTG Ngân hàng 23.950             89.734             11,7 2.064               1.546               2.411               11,6 9,9 1,3

VRE Bất động sản 33.000             76.735             5,7 646                 646                 1.622               51,1 20,3 2,9

HPG Công nghiệp đa ngành 34.600             74.974             26,7 4.334               3.965               5.159               8,0 6,7 1,9

VJC Du lịch 131.900           71.168             67,1 9.463               9.463               12.173             13,9 10,8 6,7

PLX Xăng dầu 60.500             70.456             19,5 3.285               3.000               3.266               18,4 18,5 3,6

NVL Bất động sản 68.000             61.072             14,2 2.368               2.534               3.770               28,7 18,0 3,6

VPB Ngân hàng 22.400             55.277             26,9 3.468               3.468               3.435               6,5 6,5 1,5

MBB Ngân hàng 22.500             47.962             17,4 2.366               1.641               3.099               9,5 7,3 1,5

MWG Bán lẻ 87.900             38.219             41,2 6.481               5.375               7.757               13,6 11,3 4,6

FPT Viễn thông 44.400             27.365             28,9 5.322               4.460               4.251               8,3 10,4 2,3

STB Ngân hàng 12.600             22.906             5,8 744                 555                 1.005               16,9 12,5 1,0

ROS Xây  dựng cơ sở hạ tầng 36.050             20.490             13,6 1.293               1.495               -                  27,9 0,0 3,5

PNJ Bán lẻ 96.000             15.468             30,0 5.428               4.289               7.271               17,7 13,2 4,6

SSI Chứng khoán 29.400             14.726             15,8 2.899               2.208               2.028               10,1 14,5 1,6

CTD Xây  dựng cơ sở hạ tầng 157.000           12.277             21,1 20.202             20.436             19.413             7,8 8,1 1,5

DHG Dược 83.900             10.983             18,3 4.037               4.367               4.799               20,8 17,5 3,7

REE Cơ điện 33.250             10.356             19,1 5.068               4.441               5.726               6,6 5,8 1,2

SBT Thực phẩm 19.950             9.809               11,3 869                 974                 -                  23,0 0,0 1,6

GMD Cảng biển & dịch v ụ v ận tải28.700             8.492               30,8 6.311               1.980               1.815               4,5 15,8 1,5

DPM Hóa chất 21.800             8.296               8,1 1.492               1.532               1.516               14,6 14,4 1,1

CII Xây  dựng cơ sở hạ tầng 26.400             6.460               1,7 332                 5.898               2.448               79,5 10,8 1,3

KDC Thực phẩm 24.550             5.049               (1,2) (362)                1.602               322                 0,0 76,2 0,8

BMP Vật liệu xây  dựng 57.400             4.789               18,5 5.586               5.677               5.231               10,3 11,0 1,9

HSG Thép 7.320               2.756               8,0 1.065               1.066               1.243               6,9 5,9 0,6
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Tổng quan thế giới(Stocks) 

S&P 500  Stoxx Europe 600 

 

 

 

Shanghai Composite  Thailand SET 

 

 

 

FTSE Vietnam ETF (EU composite)  VNM ETF (US) 

 

 

 

Ghi chú: Xu hướng dài hạn trên 12 tháng, trung hạn 3-12 tháng, ngắn hạn dưới 3 tháng 
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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
Ngày 06 tháng 12 năm 2018 

 

Tổng quan thế giới(Commodities) 

Giá vàng  Giá dầu WTI 

 

 

 

Giá thép phế (Shanghai)  Giá cao su(RSS3 SICOM) 

 

 

 

Giá bông (No.2 contract US)  Giá đường (No.11 contract) 

 

 

 

Ghi chú: Xu hướng dài hạn trên 12 tháng, trung hạn 3-12 tháng, ngắn hạn dưới 3 tháng 
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KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG 

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo phân tích này đã được xem xét cẩn trọng, tuy nhiên báo cáo chỉ nhằm mục tiêu cung 

cấp thông tin mà không hàm ý khuyến cáo người đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng báo cáo 

phân tích này như một nguồn thông tin tham khảo. Mọi quan điểm cũng như nhận định phân tích trong báo cáo cũng có thể được 

thay đổi mà không cần báo trước. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) có thể có những hoạt động hợp tác kinh 

doanh với các đối tượng được đề cập đến trong báo cáo. Người đọc cần lưu ý rằng BVSC có thể có những xung đột lợi ích đối 

với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo phân tích này. 

Báo cáo này có bản quyền và là tài sản của BVSC. Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của BVSC đều 

trái luật. Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. 

CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 

KHỐI PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

 

 

Bộ phận vĩ mô & thị trường 

 

Bộ phận ngành & doanh nghiệp 

 

Trụ sở chính Hà Nội 

Số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN 

Tel: (84-24)-3928 8080 

Fax: (84-24)-3928 9888 

Email:research-bvsc@baoviet.com.vn 

Website: www.bvsc.com.vn 

 

Phạm Tiến Dũng 

Trưởng bộ phận vĩ mô &thị trường 

pham.tiendung@baoviet.com.vn 

 

Lưu Văn Lương 

Trưởng bộ phận ngành ngoài Hội sở 

luuvanluong@baoviet.com.vn 

 

 

 

 

 

Lê Đăng Phương 

Trưởng bộ phận ngành trong Chi nhánh 

ledangphuong@baoviet.com.vn 

 

Chi nhánh Hồ Chí Minh 

Số 233 Đồng Khởi, Quận I, HCM 

Tel: (84-28)-3914 6888 

Fax: (84-28)-3914 7999 
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